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THÔNG TƯ 

Ban hành Danh mục hàng hóa theo mã số HS thuộc diện quản lý         

chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông 

 

Căn cứ Luật công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 04 tháng 12 năm 2009; 

Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Luật Bưu chính ngày 28 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999; 

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Thông tin và Truyền thông;  

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán 

hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng 

hóa với nước ngoài; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin, 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư ban hành 

Danh mục hàng hóa theo mã số HS thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ 

Thông tin và Truyền thông. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Thông tư này ban hành Danh mục hàng hóa theo mã số HS thuộc diện 

quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông (Danh mục) tại Phụ 

lục kèm theo.  

Danh mục được lập dựa trên cơ sở Danh mục hàng hoá và mã số HS trong 

Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu. Các trường hợp Phụ lục chỉ liệt kê mã 4 số thì 

toàn bộ các mã 8 số thuộc nhóm 4 số này đều thuộc Danh mục; Các trường hợp 
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chỉ liệt kê mã 6 số thì toàn bộ các mã 8 số thuộc phân nhóm 6 số này đều thuộc 

Danh mục; Các trường hợp liệt kê chi tiết đến mã 8 số thì chỉ những mã 8 số đó 

mới thuộc Danh mục. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.  

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Thông tin và 

Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các doanh nghiệp, tổ 

chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động sản xuất, 

kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm thông tin và truyền thông tại 

Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 

 

Nơi nhận: 
- Thủ tướng Chính phủ, các PTTgCP; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Toà án nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Tổng cục Hải quan; 

- Cơ quan TW của các đoàn thể; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Đơn vị chuyên trách CNTT các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 

cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; 

- Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin; 

- Ban Chỉ đạo CNTT cơ quan Đảng; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);                                                

- Bộ TT&TT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng, các cơ quan, 

đơn vị thuộc Bộ, cổng thông tin điện tử của Bộ; 

- Lưu: VT, CNTT (5). 
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